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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Tháng 06/2015
I/ Tình hình thị trường tháng 5/2015:


1) Tổng quan thị trường:

Thị trường Nam Phi trong tháng 5/2015 nổi bật với sản xuất và tiêu thụ hàng công nghiệp đều tăng, sản xuất và tiêu thụ hàng nông lâm ngư nghiệp giảm. Xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm. Tồn kho nông sản tăng. Đồng Rand mất giá.
Tháng 5/2015 so với tháng 4/2015 chỉ số giá sản xuất công nghiệp tăng 0,8 %.  Chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp giảm 2,3 % trong đó nông nghiệp giảm 2,7 %.
 Tiêu thụ hàng công nghiệp tăng 2,4 %. Bán buôn tăng 3,6 điểm. Bán lẻ tăng 0,2 điểm. Tiêu thụ ô tô giảm 1,4 điểm. Khai thác vàng tăng 1,1 điểm. Khai thác khoáng sản giảm 6,5 điểm.  
Chỉ số lạm phát (CPI) là 4,6 %, tăng 0,1 % so với tháng 5/2014.  Giá lương thực và đồ uống không cồn tăng 0,6 %.  Chỉ số cước vận tải tăng 0,3 %.
Đồng Rand mất giá 3,05 %. Tỷ giá Rand/USD tại thời điểm 29/05/2015 là 12,15 so với 11,79 tại thời điểm 29/04/2015.

Xuất khẩu tháng 5/2015 đạt R 88 937 064 245 , tăng 4,6 % so với tháng 4/2015. Xuất khẩu 5 tháng 2015 đạt R 407 991 069 327, tăng 3 % so với 5 tháng 2014.

Nhập khẩu tháng 5/2015 đạt R 83 949 646 342, giảm 2,9 % so với tháng 4/2015. Nhập khẩu 5 tháng 2015 đạt R 437 839 508 139, giảm 1,2 % so với 5 tháng 2014.
Việt nam xuất khẩu sang Nam Phi tháng 5/2015 đạt R 1.266.755.478, giảm 8 % so với tháng 4/2015. 5 tháng 2015 đạt R 6,516,892,465, tăng 34  % so với  5 tháng 2014.
Việt nam nhập khẩu từ Nam Phi tháng 5/2015 đạt R 239.602.976, tăng 72 % so với tháng 4/2015. 5 tháng 2015 đạt R 772,290,732, tăng 18 % so với  5 tháng 2014.

2) Chi tiết thị trường:

Tháng 5/2015 so với tháng 4/2015 sản xuất công nghiệp giảm 0,4 % trong đó: Nhóm hàng thực phẩm và đồ uống giảm 0,7 %. Nhóm hàng dệt may giầy dép tăng 1 %. Nhóm hàng gỗ giấy tăng 0,1 %. Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa tăng 0,8 %. Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại tăng 0,6 %. Nhóm hàng kim loại máy móc giảm 2,7 %. Nhóm hàng thiết bị điện tăng 4,4 %. Nhóm hàng điện tử tăng 5,9 %. Nhóm hàng phương tiện vận tải tăng 1,7 %. Nhóm hàng nội thất giảm 4,1 %.
Tháng 5/2015 so với tháng 4/2015 tiêu thụ hàng công nghiệp tăng 2,4 % trong đó: Nhóm hàng thực phẩm và đồ uống giảm tăng 0,5 %. Nhóm hàng dệt may giầy dép tăng 0,3 %. Nhóm hàng gỗ giấy giảm 2 %. Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa tăng 4,7 %. Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại tăng 0,4 %. Nhóm hàng kim loại máy móc tăng 4,1 %. Nhóm hàng thiết bị điện tăng 1,2 %. Nhóm hàng điện tử tăng 5,6 %. Nhóm hàng phương tiện vận tải tăng 3,2 %. Nhóm hàng nội thất giảm 0,8 %.  

Ngô:  Tổng cung ước tính 12,1 triệu tấn bao gồm 2,07 triệu tấn tồn kho tại thời điểm 01/05/2015, 9,4 triệu tấn thu hoạch vụ này, nhập khẩu 550 nghìn tấn.  Tổng cầu ước tính 10,84 triệu tấn bao gồm tiêu thụ nội địa 10,05 triệu tấn (4,85 triệu tấn là lương thực cho người, 4,78 triệu tấn dùng làm thức ăn gia súc và nguyên liệu công nghiệp), xuất khẩu 790 nghìn tấn (600 nghìn tấn ngô nguyên hạt và 190 nghìn tấn sản phẩm ngô). Tồn kho ước tại thời điểm 30/04/2016 là 1,27 triệu tấn tương đương 48 ngày nhu cầu.
Lúa mỳ: Tổng cung ước tính 4,02 triệu tấn bao gồm tồn kho 489 nghìn tấn tại thời điểm 01/10/2014, thu hoạch vụ này 1,7 triệu tấn, và nhập khẩu 1,80 triệu tấn. Tổng cầu 3,41 triệu tấn bao gồm 3,15 triệu tấn tiêu thụ nội địa (3,1 triệu tấn dùng làm lương thực cho người, 5 nghìn tấn dùng làm thức ăn gia súc), 258 nghìn tấn xuất khẩu (240 nghìn tấn nguyên hạt và 18 nghìn tấn sản phẩm chế biến). Tồn kho ước tính tại mốc 30/09/2015 là 609 nghìn tấn tương đương 72 ngày nhu cầu.

Cao lương: Tổng cung ước tính 247 nghìn tấn bao gồm 122 nghìn tấn tồn kho tại mốc 01/03/2015, 123 nghìn tấn thu hoạch vụ này. Tổng cầu 196 nghìn tấn bao gồm tiêu thụ nội địa 162 nghìn tấn, xuất khẩu 24 nghìn tấn. Tồn kho ước tính tại mốc 28/02/2016 là 51 nghìn tấn tương đương 116 ngày nhu cầu.

 Hạt hướng dương: Tổng cung ước tính 780 nghìn tấn bao gồm tồn kho tại mốc 01/03/2015 là 93 nghìn tấn, thu hoạch vụ này 612 nghìn tấn, và nhập khẩu 70 nghìn tấn. Tổng cầu ước tính 693 nghìn tấn (500 tấn dùng cho con người, 3.000 tấn dùng cho gia súc, 680 nghìn tấn dùng để ép dầu). Xuất khẩu 100 tấn. Tồn kho ước tính tại mốc 28/02/2016 là  88 nghìn tấn tương đương 47 ngày nhu cầu.

Đậu tương: Tổng cung ước tính 1,13 triệu tấn bao gồm tồn kho tại mốc 01/03/2015 là 64 nghìn tấn, thu hoạch mùa này 913 nghìn tấn, nhập khẩu 150 nghìn tấn. Tổng cầu ước tính 1,04 triệu tấn bao gồm 1,026 triệu tấn tiêu thụ trong nước (26 nghìn tấn dùng cho con người, 120 nghìn tấn dùng cho gia súc, 880 nghìn tấn dùng để ép dầu), xuất khẩu 50 tấn. Tồn kho ước tính tại mốc 28/02/2016 là 89 nghìn tấn tương đương 32 ngày nhu cầu.
Lạc dự kiến thu hoạch 67 nghìn tấn. 
Đỗ đậu các loại dự kiên thu hoạch 76 nghìn tấn.
Lúa mạch dự kiến thu hoạch 302 nghìn tấn.

Cải dầu dự kiến thu hoạch 121 nghìn tấn.
Giá hợp đồng kỳ hạn ngô trắng tại thời điểm 29/05/2015 là 2.717 Rand/tấn, tăng 5,76 % so với thời điểm 29/04/2015; Ngô vàng 2.382 Rand /tấn, tăng 1,58 %; Lúa mỳ 3.870 Rand/tấn, tăng 1,6 %; Hạt hướng dương 5.015 Rand/tấn, tăng 2,03 %; Đậu tương 4.617 Rand/tấn, giảm 2,70 %. 
Xuất khẩu: So với tháng 4/2015 tháng 5/2015 xuất khẩu rau quả tăng 27 %, xuất khẩu khoáng sản tăng 5 %, xuất khẩu hóa chất giảm 14 %, xuất khẩu kim loại quý và đá quý giảm 5 %, xuất khẩu phương tiện vận tải tăng 20 %. 
Nhập khẩu: So với tháng 4/2015 tháng 5/2015 nhập khẩu rau quả tăng 14 % %, nhập khẩu khoáng sản tăng 5 %, nhập khẩu sản phẩm cao su nhựa giảm 8 %, nhập khẩu máy móc và hàng điện tử giảm 7 %, nhập khẩu phương tiện vận tải giảm 5 %.  
Từ 27/09/2014-29/05/2015 nhập khẩu lúa mỳ đạt 1,3 triệu tấn trong đó nhập khẩu từ Nga chiếm 27 %, Đức 20,2 %, Ukraine 19,8 %, Úc 7,6 %, Ba lan 7 %. Xuất khẩu lúa mỳ đạt 191 nghìn tấn trong đó 55,1 % xuất khẩu sang 4 nước láng giềng BLNS, 33,2 % xuất khẩu sang Zimbabwe.

Từ 25/04-29/05/2015 xuất khẩu ngô trắng đạt 33 nghìn tấn trong đó xuất khẩu sang 
Botswana 45,4%, Namibia 29,1%, Mozambique 16,0%, Lesotho 9,4%. Xuất khẩu ngô vàng đạt 17 nghìn tấn trong đó xuất khẩu sang 4 nước BLNS chiếm 74,7%, Mozambique 16,6%, Korea 8,3%, Zimbabwe 0,4%. Nhập khẩu ngô vàng đạt 33 nghìn tấn từ Ác-hen-ti-na.

Dự kiến vụ mùa 2015/16 xuất khẩu ngô trắng đạt 550 nghìn tấn, giảm 14 % so với vụ trước. Xuất khẩu ngô vàng đạt 240 nghìn tấn, giảm 84,1 %.
Các mặt hàng xuất nhập khẩu Việt nam-Nam Phi 5 tháng 2015:

	STT
	Mặt hàng
	VNXK

(Rand)
	STT
	Mặt hàng
	VNNK

(Rand)

	1
	Hàng tươi sống
	R 7,905,304
	1
	Hàng tươi sống
	R 277,357,749

	2
	Rau củ quả
	R 371,368,407
	2
	Rau củ quả
	R 185,345,094

	3
	Dầu ăn
	R 31,075
	3
	Dầu ăn
	 

	4
	Thực phẩm chế biến
	R 15,750,919
	4
	Thực phẩm chế biến
	R 7,949,543

	5
	Khoáng sản
	R 59,191,667
	5
	Khoáng sản
	R 39,673,397

	6
	Hóa chất
	R 75,981,014
	6
	Hóa chất
	R 45,003,135

	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	R 54,847,626
	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	R 38,456,992

	8
	Da sống và da thuộc
	R 36,243,839
	8
	Da sống và da thuộc
	R 55,511,741

	9
	Sản phẩm gỗ
	R 5,021,820
	9
	Sản phẩm gỗ
	R 17,502,944

	10
	Giấy và bột giấy
	R 6,503,765
	10
	Giấy và bột giấy
	R 992,297

	11
	Dệt may
	R 152,521,340
	11
	Dệt may
	R 514,766

	12
	Giầy dép
	R 564,742,458
	12
	Giầy dép
	 

	13
	Vật liệu xây dựng
	R 13,490,758
	13
	Vật liệu xây dựng
	R 2,973

	14
	Kim loại quý
	R 6,221,783
	14
	Kim loại quý
	 

	15
	Sắt thép
	R 53,335,940
	15
	Sắt thép
	R 64,544,501

	16
	Máy móc thiết bị
	R 4,943,014,611
	16
	Máy móc thiết bị
	R 35,490,268

	17
	Phương tiện vận tải
	R 12,760,994
	17
	Phương tiện vận tải
	R 1,932,440

	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	R 25,951,190
	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	R 1,008,604

	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	R 101,159,132
	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	R 224,812

	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	R 116,592
	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	R 8,040

	22
	Hàng hóa khác
	R 267,325
	22
	Hàng hóa khác
	R 771,436

	23
	Thiết bị lẻ
	R 10,464,906
	
	
	 

	
	Tổng cộng:
	R 6,516,892,465
	
	Tổng cộng:
	R 772,290,732


II/ Dự báo tình hình thị trường tháng 6/2015:


Cung-cầu sản phẩm công nghiệp giảm. Cung cầu sản phẩm nông nghiệp tăng. Xuất nhập khẩu tăng. Tồn kho giảm. Đồng Rand tiếp tục mất giá. 
III/ Thông báo:


1/ Tìm người bán:
Nhu cầu:   Dragon fruits cuttings  
Địa chỉ liên hệ:

 Ms. Sarie Espach
Amorentia Estate and Nursery
Tel.: +27 82 8550410
E-mail: sarie@amorentia.co.za
Website: www.amorentia.co.za

2/ Tìm người mua:

Nhu cầu:  Beef
Địa chỉ liên hệ:

Mesuli Dhlamini
Managing Director
Tel: +27 11 4673486
Fax: +27 (0) 86 260 4771
Cell:+ 27 833185700
Email: mesuli@hlubi.co.za
www.hlubi.co.za
VI/ Thông tin chuyên đề:
NHẬP KHẨU SẢN PHẨM DỪA CỦA NAM PHI 2014

1. Cơm dừa sấy khô:

	Period 
	Trade Flow 
	Reporter 
	Partner 
	Code 
	Trade Value 
	NetWeight (kg) 
	Quantity Unit 
	Trade Quantity 
	Flag 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	World 
	080111 
	$13,778,022 
	5,647,489 
	8 
	5,647,489 
	0 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	Viet Nam 
	080111 
	$5,204,537 
	2,182,835 
	8 
	2,182,835 
	0 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	Philippines 
	080111 
	$4,458,805 
	1,581,870 
	8 
	1,581,870 
	0 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	Indonesia 
	080111 
	$2,952,928 
	1,329,450 
	8 
	1,329,450 
	0 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	Malaysia 
	080111 
	$477,492 
	223,000 
	8 
	223,000 
	0 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	Sri Lanka 
	080111 
	$252,394 
	98,760 
	8 
	98,760 
	0 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	China, Hong Kong SAR 
	080111 
	$179,531 
	63,131 
	8 
	63,131 
	0 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	Thailand 
	080111 
	$97,185 
	90,060 
	8 
	90,060 
	0 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	China 
	080111 
	$59,921 
	26,000 
	8 
	26,000 
	0 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	Ireland 
	080111 
	$31,952 
	13,000 
	8 
	13,000 
	0 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	Singapore 
	080111 
	$26,983 
	12,550 
	8 
	12,550 
	0 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	Pakistan 
	080111 
	$20,655 
	12,501 
	8 
	12,501 
	0 


2. Cùi dừa sấy khô:

	Period 
	Trade Flow 
	Reporter 
	Partner 
	Code 
	Trade Value 
	NetWeight (kg) 
	Quantity Unit 
	Trade Quantity 
	Flag 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	World 
	080119 
	$1,683,774 
	1,034,067 
	8 
	1,034,067 
	6 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	Mozambique 
	080119 
	$1,342,790 
	486,876 
	8 
	486,876 
	0 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	Sri Lanka 
	080119 
	$268,722 
	425,837 
	8 
	425,837 
	0 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	India 
	080119 
	$41,607 
	82,115 
	8 
	82,115 
	0 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	Thailand 
	080119 
	$26,779 
	34,391 
	8 
	34,391 
	0 


3. Dầu dừa, sữa dừa:

	Period 
	Trade Flow 
	Reporter 
	Partner 
	Code 
	Trade Value 
	NetWeight (kg) 
	Quantity Unit 
	Trade Quantity 
	Flag 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	World 
	1513 
	$45,234,535 
	40,460,283 
	8 
	40,460,283 
	0 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	Indonesia 
	1513 
	$34,051,978 
	31,339,275 
	8 
	31,339,275 
	0 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	Malaysia 
	1513 
	$9,073,511 
	7,764,906 
	8 
	7,764,906 
	0 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	Philippines 
	1513 
	$1,073,371 
	248,398 
	8 
	248,398 
	0 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	Mozambique 
	1513 
	$610,791 
	842,745 
	8 
	842,745 
	0 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	Singapore 
	1513 
	$95,324 
	61,702 
	8 
	61,702 
	0 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	Sri Lanka 
	1513 
	$93,224 
	30,502 
	8 
	30,502 
	0 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	Thailand 
	1513 
	$87,120 
	106,455 
	8 
	106,455 
	0 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	China, Hong Kong SAR 
	1513 
	$41,175 
	30,795 
	8 
	30,795 
	0 

	2014 
	Import 
	South Africa 
	India 
	1513 
	$33,102 
	9,439 
	8 
	9,439 
	0 


1

